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Model No.GD0801C DIE GRINDER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 763645-2 Đai ốc ống lồng 1

002 763646-0 Trụ ống lồng 6 1 *

002-1 193012-1 Bộ trụ ống lồng 6 < 1

C10 763646-0 Trụ ống lồng 6 1

002-1 INC. 1

003 213209-7 Vòng chặn dầu 16 1

004 285700-5 Chốt giữ ổ đệm 1

005 324042-3 Trục nhông chuyền 1

006 211141-9 Bạc đạn 6901LLB 1

007 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

008 317368-0 Nòng đục 1

009 265999-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 4

010 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

011 211148-5 Bạc đạn 6001ZZ 1

012 962106-1 Vòng giữ (int) R-28 1

013 233901-9 Khóa lò xo 12 1

014 323989-8 Chén khóa chốt 1

015 265082-1 Vít dầu dù M4X8 1

017 962106-1 Vòng giữ (int) R-28 1

018 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

019 211148-5 Bạc đạn 6001ZZ 1

020 253084-9 Long đền đệm phẳng 12 1

022 317367-2 Hộp ổ đệm 1

023 240036-9 Cánh quạt 57 1

024 515408-0 Cụm lõi ứng điện 220V 1 *

024 INC. 23,25-27 *

024-1 510305-5 Cụm lõi ứng điện 220V O 1

024-1 INC. 23,25-27

025 681656-4 Vòng đệm cách nhiệt 1

026 253823-7 Long đền đệm phẳng 7 1

027 210023-2 Bạc đạn 627DDW 1 *

027-1 210045-2 Bạc đạn 627DDW O 1

028 421770-2 Vòng đêm cao su 22 1

029 688117-5 Vòng đệm nam châm 1

030 259039-2 Khóa tự động 6 1

031 266259-1 Vít tự cắt ren đầu siết 4X60 2

032 344871-8 Chốt giữ 2

033 417237-6 Bảo vệ cách nhiệt 2 *

034 455367-5 Tấm chắn gió 1

035 626668-0 Phần trường 220V 1 *

035-1 621B48-7 FIELD 220V S 1

036 455358-6 Vỏ động cơ 1

037 813900-3 Nhãn nhãn sjs 1 *

038 850F20-8 Bảng tên GD0801C 1

040 194999-0 Bộ than 1 *

040-1 191978-9 Bộ than O 1

041 266256-7 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 4

042 643760-7 Ổ chổi than 1



043 650579-7 Công tắc 1246.3223 1 *

043-1 650579-7 Công tắc 1246.3223 O 1

044 265954-0 Vít tự cắt ren đầu siết 3X8 1

045 345504-8 Đệm mạ 1

046 154584-1 Cần công tắc hoàn chỉnh B 1

047 687169-3 Kẹp dây 1

048 266385-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 1

050 188365-1 Bộ nắp sau 1 *

050 INC. 55 *

050-1 183U29-8 Bộ nắp sau < 1

050-1 INC. 55

051 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

052 682566-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

053 620338-3 Bo mạch 1

054 804Y15-7 Nhãn hoạt động 1

055 188365-1 Bộ nắp sau 1 *

055 INC. 50 *

055-1 183U29-8 Bộ nắp sau < 1

055-1 INC. 50

056 266048-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 3

057 643760-7 Ổ chổi than 1

A01 192985-5 Bộ tay cầm điều khiển 1

C10 153503-4 Tay nắm hoàn chỉnh 36 1

C20 415485-1 Đế tay cầm 1

C30 921919-9 Bu-lông đầu lục giác M8X110 1

A02 781203-2 Cờ lê mở ốc 13 1

A03 781206-6 Cờ lê mở ốc 19 1

F04 192988-9 Bộ trụ ống lồng 8 1

C10 763649-4 Trụ ống lồng 8 1

F05 193011-3 Bộ trụ ống lồng 3 1

C10 763647-8 Trụ ống lồng 3 1


